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Tam bảo chính là những trị hoàn hảo cho việc xây dựng đời sống hạnh phúc cho
người Phật tử, được thể hiện cụ thể qua từng ngôi Tam bảo...

Tam bảo chính là những trị hoàn hảo cho việc xây
dựng đời sống hạnh phúc của người phật tử. Giá
trị ấy được thể hiện cụ thể qua từng ngôi Tam
bảo ứng với những nhiệm vụ riêng, nhưng chung
quy vẫn không nằm ngoài mục đích hướng đến
hạnh phúc của nhân loại.

Tác giả: Thích nữ Hiển Liên Ni sinh ThS Khóa V Học viện PGVN tại Tp.HCM

Dẫn nhập

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew (PRC) Hoa Kỳ năm 2022, tính đến
tháng 3 năm 2021, Phật giáo thuộc top 5 tôn giáo có lượng tín đồ và sức ảnh
hưởng lớn nhất thế giới chỉ sau Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Đạo giáo. Đặc
biệt Phật giáo đã có sự đóng góp to lớn trên hầu hết các lãnh vực chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội… ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Đó là sự ảnh hưởng tích cực về mặt tư tưởng triết học, đời sống xã hội, góp
phần làm phong phú nền văn hóa tinh thần các quốc gia.

Sự quan tâm đến Phật giáo đang tăng đều trên khắp thế giới, đặc biệt từ những
người đang muốn tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề gây ra khổ đau cho
nhân loại như chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai,... Điều này chính là minh chứng
cho giá trị an sinh và hòa bình, khả năng giải quyết những vấn đề của nhân loại
mà Phật giáo có thể đóng góp giải pháp. Điều đó khẳng định cho giá trị hạnh
phúc là mục đích xuất hiện và tồn tại của Phật giáo.
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Tam bảo gồm Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là những giá trị cao quý nhất của
Phật giáo, mà ở đó, mọi đặc tính, công năng, nét ưu việt của Phật giáo luôn
được thể hiện rõ.

Bên cạnh những giá trị cao quý ấy, cũng xuất hiện không ít những ngộ nhận vội
vàng, những nhận xét thiếu tính xác thực về Tam bảo, khiến Phật giáo có khi
được diễn giải sai lệch. Điều này không chỉ cản trở quá trình phát triển, lan tỏa
sức ảnh hưởng của Phật giáo đến nhân loại.

CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC GIÁ TRỊ NHÂN SINH VÀ PHẬT
GIÁO

Giá trị của một nền giáo lý được xác định bằng cách mà nền giáo lý ấy giải
quyết những vấn đề của nhân sinh, hay nói cách khác chính là khả năng ứng
dụng, đáp ứng những giá trị chân chính nhất của nhân loại. Thế nên, để xác
định được giá trị của Phật giáo, cần phải làm rõ mục đích chân chính của con
người, từ đó ta mới có được những nhận định đúng đắn về Tam bảo. Sơ lược
nền tảng về giá trị của Phật giáo, giá trị của Tam bảo cũng là bước quan trọng
để xác định được giá trị của Tam bảo với nhân loại.

1. Mục đích sống của con người

Trong cuộc sống đời thường, con người thường xem rất nhiều thứ là có giá trị, là
trân quý mà khó xác định được mục đích sống thật sự của bản thân. Những giá
trị mà bản thân lầm tưởng ấy khiến con người quanh quẩn với những giá trị vật
chất phù phiếm, những xúc cảm dục vọng hoặc có đôi khi chỉ là thỏa mãn cái
tôi của bản thân.

Đầu tiên, con người thường coi thân mạng là quý, là mục đích sống. Điều này
trực tiếp đẩy con người vào vòng khổ đau bởi “Ta có những hoạn nạn lớn là do
ta có xác thân”[1]. Vì để bản thân hưởng thụ những giá trị vật chất, sự thỏa
mãn trong các giác quan, sự tôn vinh bản ngã cao ngất ngưỡng, con người phải
trả những cái giá rất đắt như làm lụng cực khổ, buồn não sầu khổ vì không được
như ý, cho đến làm ra những việc sai trái dẫn đến nghiệp quả hiện tại và tương
lai.

Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ngủ nghỉ là năm thứ dục vọng ngày ngày thiêu đốt
cuộc sống an lạc và hạnh phúc của mỗi cá nhân. Con người càng đặt nặng và
hiểu sai về những điều trên thì cuộc sống sẽ mang nhiều nỗi đau khổ, như lời
Thế Tôn dạy: “Nước mắt tuôn chảy do chúng con than khóc khi lưu chuyển, luân
chuyển luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển”[2].
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Cộng với đó là cuộc sống vô thường, cuộc đời nhiều nỗi bất trắc như chiến
tranh, dịch bệnh, thiên tai,... xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống khiến nhu
cầu về một giá trị thức tỉnh ra đời, giải quyết cho những bất công đau khổ ấy.

Giá trị thức tỉnh mà con người cần chính là một nền tảng giáo lý có thể giúp con
người cảm nhận được hạnh phúc thật sự xuất phát từ nội tại bình an mà không
phải lấy điểm tựa từ vật chất.[3] Để đạt được mục đích sống thật sự là hạnh
phúc ta không thể tìm cầu bên ngoài, mà chỉ có thể xoay chiếu vào bên trong
bản thân, bởi hạnh phúc đang hiện hữu trong chính ta. Bên cạnh đó các giá trị
như hòa hợp xã hội, hòa hợp với môi trường, khỏe mạnh thể chất và tinh thần,...
cũng là những giá trị không thể thiếu.

Phật giáo chính là một tôn giáo bình dị nhưng lại có thể đưa con người tìm thấy
hạnh phúc chân chính nếu chịu nghe và thực hành theo giáo lý của Thế Tôn. Khi
ấy, ta có được nhận thức đúng đắn về sự thật của thân, tâm, thế giới, dễ dàng
cảm thông, hoan hỷ chấp nhận với mọi hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc đời.
Nhất là biết an trú trong hiện tại, biết trân quý những gì đang có, bởi hạnh phúc
luôn có mặt khi nội tâm an tĩnh, chính niệm thường trực, đương niệm, bây giờ
và ở đây.[4]

Xác định được những giá trị cao quý nhất của con người, ta sẽ dễ dàng thấy
được sự tương quan giữa nhu cầu hạnh phúc và khả năng đáp ứng cho nhu cầu
ấy của Phật giáo. Ta có thể mạnh dạn khẳng định, Phật giáo là một tôn giáo
tuyệt vời, nơi những giá trị cao quý nhất của con người luôn được thỏa mãn.

2. Phật giáo giữa các tôn giáo

Giá trị thật sự của một Phật giáo chính là nét đặc sắc hiếm có, nơi mà những giá
trị đưa đến hạnh phúc chân chính cho từng cá nhân và xã hội được đưa lên
hàng đầu. Không thần thánh hóa, không giáo điều, không ràng buộc, Phật giáo
cứ như thế lan tỏa trong từng cá thể của nhân loại để mang lại hạnh phúc cho
mỗi cá nhân, cho cộng đồng và cho xã hội.

Giá trị hòa hợp tôn giáo

Mỗi tôn giáo đều có những niềm tin khác nhau về sự khởi đầu của sự sống và sự
chết, cũng như những diễn dịch khác nhau về sự “cứu rỗi” tột cùng. Mỗi tôn
giáo đều có lý lẽ và cái hay của nó. Nếu như, Nho gia lấy trí, nhân, dũng làm cơ
sở đạo đức cơ bản để tu thần, trị quốc của con người, là đức tính chung của
nhân cách con người, thì đạo chúa lấy thần làm gốc, tín ngưỡng thần, vì tin vào
thần mà có hy vọng, vì thần yêu loài người nên bản thân chúng ta cũng phải
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yêu loài người.

Về cơ bản những tôn giáo ấy tồn tại luôn vì mong muốn giải quyết các vấn đề
của nhân sinh. Tuy thế, nhưng nhu cầu về một giá trị chân chính mà con người
luôn mong mỏi vẫn chưa được đáp ứng triệt để.

Giữa tương quan giá trị của các tôn giáo, “chưa hề có một ví dụ nào về việc
Phật giáo can thiệp hay làm điều gì phương hại đến bất kỳ tôn giáo nào ở bất cứ
nơi nào trên thế giới để mà phát triển tôn giáo của mình”[5]. Phật giáo luôn đặc
biệt như thế, luôn “phát huy và tôn trọng tôn giáo của mình mà không thiếu tôn
trọng hay thất lễ với những tôn giáo khác trong bất kỳ tình huống nào”[6].
Chính giá trị hòa hợp, không bạo động của Phật giáo đã góp phần giải quyết
nhu cầu hòa bình, an ổn của con người.

“Sự kính trọng của người Tây phương đối với tôn giáo do đức Gotama sáng lập
có lẽ được phát xuất bởi tính chất phi tôn giáo của nó trong tất cả những gì Phật
giáo gieo mầm lên toàn thể loài người.”[7] Chính điều này làm Phật giáo trở nên
nổi bật, thiết thực và tràn đầy sức sống. Hơn thế, Phật giáo còn ươm mầm trong
nhân loại những giá trị về sự hòa hợp, không bạo động, cùng chung sống an
bình, hạnh phúc.

Từ bi song hành cùng trí tuệ

Phật giáo là đạo của từ bi và trí tuệ. Mọi giá trị, hành vi và phương tiện của Phật
giáo đều quy về thước đo này mà quyết đoán. Một điều đặc biệt, từ bi của Phật
giáo luôn song hành cùng trí tuệ. Đây là điểm sáng giúp Phật giáo giải quyết
được các vấn đề nhân sinh, đưa Phật giáo trở thành tôn giáo không thể thiếu
cho sự phát triển của nhân loại.

Đi ngược lại với phần đông tôn giáo xem đức tin là trên hết, Thế Tôn nhấn
mạnh: “...chớ vội tin kinh điển truyền tụng, chớ vội tin lý luận siêu hình,...”[8].
Hàng đệ tử Phật phải trau dồi từ bi và trí tuệ mới có thể vượt qua những chướng
ngại sự thể nhập chân lý, vượt qua ích kỷ hẹp hòi, mà trải lòng thương một cách
rộng mở, đưa các giá trị của Phật Đà phát dương, từ đó mới có thể kế thừa sự
nghiệp của Như Lai.

Từ bi và trí tuệ như một trái tim ấm, một cái đầu sáng suốt khiến cho chúng ta
có thể lan tỏa lòng yêu thương một cách đúng pháp. Đây là những phẩm tính
quan trọng của đạo Phật. Với sự tiến bộ không ngừng của nhân loại, những giá
trị này ngày càng được tôn vinh, đặt nền móng vững chắc cho sự tồn tại lâu dài
của Phật giáo. Từ bi và trí tuệ là những phẩm chất cần thiết cho đời sống an lạc
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của mỗi cá nhân đồng thời đó cũng là chất liệu quan trọng góp phần xây dựng
hòa bình, hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.[9]

Giá trị trung đạo

Một khẳng định đầy tự tin rằng: “Phật giáo là con đường Trung đạo”[10]. Quan
điểm tư tưởng của đức Phật trước hết là phản ánh một thực tế sinh động của
các quan điểm tôn giáo và triết học khác nhưng không thiên lệch về bên nào
mà mở ra được con đường sáng giữa những thái cực cực đoan của thời đại. Điều
này làm nên nét đặc biệt và sức công phá vô cùng mạnh mẽ khó có được ở các
tôn giáo khác của Phật giáo.

Thế Tôn hiểu rõ sự nông cạn của hai lý thuyết cực đoan ảnh hưởng đến cuộc
sống: khổ hạnh và hưởng thụ. Người là người đầu tiên nhận ra sự vận hành tinh
tế của tâm thức con người. Theo Người, “toàn bộ cuộc hiện hữu không gì khác là
phóng ảnh tâm thức bị ám ảnh bởi vô minh và tham ái”[11]. Sự giác ngộ của
Người được xem là sự kiện xé tan bức màn vô minh, cắt đứt lưới tham ái, cái gọi
là “tạo hóa trớ trêu”.

Con đường Trung đạo hay Bát chính đạo là lối sống mà ở đó tất cả mọi ngời, dù
là Tăng, Ni hay cư sĩ, thâm chí là người không theo Phật giáo, tín đồ tôn giáo
khác đều có thể theo đuổi và đạt được thành tựu từ thể chất đến tâm linh,
hướng đến giải thoát tự thân, giải thoát khổ đau. Bát chính đạo chính là đạo đức
thực tiễn của con người, vừa đại diện cho mục tiêu xây dựng và hoàn thiện đạo
đức con người cho mục tiêu thành tựu Phật quả, lý tưởng cao nhất của đường lối
thực hành Phật giáo.[12]

Lấy con người làm trung tâm

Phật giáo là tôn giáo duy nhất không đề cao thần linh, không hướng về các yếu
tố huyền bí, mà luôn hướng đến giá trị cơ bản của con người với việc lấy con
người làm trung tâm cho tất cả mọi hạnh phúc khổ đau của chính bản thân
mình: “Mỗi người là nơi nương tựa của chính mình, còn ai khác là chỗ nương tựa
của minh?”[13] Thế Tôn như một vị thầy hướng dẫn con đường đúng đắn, còn
đạt được hay không là ở nơi thực hành của mỗi người: “các thầy tự làm những
việc của mình, còn Như Lai chỉ giảng dạy cách làm”[14]

Khi đưa con người về đúng với vị trí mà con người nên có, nhân loại sẽ không
còn tồn tại nỗi sợ trước những sức mạnh siêu nhiên huyền bí, con người được tự
chủ vận mệnh và tự ý thức về những hành vi của bản thân. Từ đây con người sẽ
không còn đổ lỗi cho “đấng thần linh” hay cam chịu mà có được phương hướng
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để tìm ra con đường giải thoát cho tự thân. Từ đây, ý thức về sự học hỏi giáo lý,
tinh cần tu hành, vận dụng tuệ giác, nỗ lực thiền quán về sự sinh diệt,... để có
được giải thoát thật sự nơi nội tâm.

Ở Phật giáo, con người được đưa về đúng với bổn phận và giá trị nên có. Nếu có
được niềm tin nơi giáo lý, con người sẽ thắng được nỗi lo sợ, bất an, phiền não
xáo động tâm tư. Đây là điểm sáng khiến cho chính Pháp của Thế Tôn được
truyền bá rộng rãi và được đông đảo tín đồ tin học. Phật giáo có thể nói là điểm
tựa vững chắc để con người sống đúng với giá trị của chính mình.

Ra đời và tồn tại vì hạnh phúc nhân sinh

Trong kinh Pháp Hoa, Ngài dạy: “Ngài sinh ra đời vì một đại sự nhân duyên là
khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”[15]. Đức Phật ra đời đem niềm hạnh
phúc lớn cho nhân loại nói chung và cho đệ tử đức Phật, người xuất gia cũng
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như người tại gia nói riêng.

Ngài chỉ cho chúng sinh con đường quay về tìm và nhận ra chân tính - Phật tính
của mỗi người. Khi chúng ta tìm gặp được đó là niềm hạnh phúc vĩnh cửu của
con người. Nếu ngày nào ta chưa tìm ra Phật tính của mình thì nhất định chúng
ta sẽ còn luân chuyển trong biển khổ luân hồi sinh tử.

Thông điệp đầu tiên đức Phật đã tuyên bố để chúng ta thấy rõ sự có mặt của
Ngài trên thế gian này và đặc biệt là mục đích chỉ cho con người quay về nhân
ra chân tính hay Phật tính của mình. Ngài còn dạy: “Này chư Tỳ-kheo, hãy luôn
luôn du hành vì an lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư Thiên và loài người”[16].
Khi chúng ta thọ nhận thông điệp du hành của đức Phật và luôn thực hành theo
lời dạy của Ngài thì dù sinh ra ở bất cứ quốc độ nào nhất định niềm vui hạnh
phúc sẽ hiện hữu bên ta.

Có thể nói rằng, đó là sự mầu nhiệm trong giáo lý của đức Phật, sự mầu nhiệm
của việc chuyển hóa tâm thức theo chiều hướng tích cực. Khi đã tu tập và thực
hành lời dạy của đức Phật sẽ làm cho con người vượt thoát mọi phiền não khổ
đau, vượt thoát giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội dù đó là tầng lớp nào, giai
cấp nào đi nữa cũng không làm chướng ngại sự chứng nghiệm niềm an vui,
hạnh phúc trong tâm thức con người.

Chính đức Phật và giáo pháp của Ngài luôn đem ánh sáng từ bi và trí tuệ để soi
rọi tâm thức, xua tan mọi khổ đau hệ lụy trong cuộc đời này. Giáo pháp ấy làm
chúng sinh phát khởi niềm tin, biết lựa chọn cách sống, lối sống cho chính mình,
để từ đó vững tin vào khả năng thành Phật, sự giác ngộ giải thoát luôn sẵn có
nơi mỗi người.

3. Vài nét về giá trị của Tam Bảo

Nếu mục đích của đời sống là cuộc sống hạnh phúc thì Tam bảo chính là những
trị hoàn hảo cho việc xây dựng đời sống hạnh phúc cho người Phật tử. Giá trị ấy
được thể hiện cụ thể qua từng ngôi Tam bảo ứng với những nhiệm vụ riêng,
nhưng chung quy vẫn không nằm ngoài mục đích hướng đến sự hạnh phúc của
nhân loại.

Giá trị của Phật bảo

Trong tất cả những người sáng lập tôn giáo thì đức Phật là người thầy duy nhất
không tự cho mình là hơn, tự nhận mình là một người bình thường và giản dị.
Người còn tuyên bố mình không phải đấng sáng tạo hay có một thế lực siêu
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nhiên nào cả. Người hiện thân như một người bình thường giữa đời, bỏ tục xuất
gia, chứng đắc Thánh quả và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp mình đã chứng
đắc như một lời chúc phúc nhân loại.

“Phật:Người biết, Người có được sự thuần khiết, sự chiếu sáng và sự bình an
trong tâm”[17]. Đức Phật là một con người thánh thiện, như dân tộc Ấn Độ
thường gọi ngày xưa: Ngài Thánh của các bậc Thánh. Một con người như Phật
thì trong xã hội loài người không ai có giá trị hơn. Tự nói về mình, Ngài dạy: “Ta
là một hữu tình không bị si chi phối. Ra đời vì lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên
và loại ngươi”[18]. Đức Phật thường được gọi là đấng Lưỡng túc tôn (đủ cả hai
mặt đức hạnh và trí tuệ).

Khi so sánh với con người, Thế Tôn có thân tướng đẹp đẽ, sức khỏe tốt, tuổi thọ
cao, đạo đức lớn, trí tuệ siêu việt và tinh tấn hành trì. Các danh hiệu tôn xưng
đức Phật rất nhiều thể hiện sự tôn kính: Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu,
Thiên Nhân Sư, Phật.[19]

Mười khả năng của Thế Tôn cũng được người đời hết lòng ca ngợi. Các khả năng
ấy tiêu biểu là: Tuệ tri xứ phi xứ, Tuệ tri quả báo của nghiệp trong ba đời, Tuệ
tri con đường đi đến mọi cảnh giới, Tuệ tri thế giới với nhiều cảnh giới khác
nhau, Tuệ tri chí hướng sai biệt của các loài chúng sinh, Tuệ tri căn cơ thượng
hạ của các loài chúng sinh, Tuệ tri sự ô nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi các
thiền chứng về thiền, về giải thoát, về định, Túc mạng minh, Thiên nhãn minh,
Lậu tận minh.

Thế Tôn có bốn điều không sợ hãi: Ngài không sợ ai chỉ trích Ngài chưa chứng
đạo quả, không sợ ai chỉ trích Ngài chưa đoạn trừ các lậu hoặc phiền não, không
sợ ai chỉ trích Ngài về các pháp chướng ngại là không chướng ngại, không sợ ai
chỉ trích Pháp Ngài dạy không đưa đến giải thoát khổ đau.

Như trên là những giá trị của Phật mà không ai có thể có được, những giá trị ấy
xác định khả năng giáo hóa chúng sinh và tác dụng chuyển mê khai ngộ, cứu
khổ chúng sinh của Phật. Ai nương tựa tu hành theo Phật chắc chắn đạt được an
lạc và hạnh phúc lâu dài. Do đó đức Phật được gọi là Phật bảo.[20]

Ngày nay, Thế Tôn không còn tồn tại bằng xương bằng thịt, nhưng những giá trị
cao quý ấy vẫn luôn hiển hiện, luôn đồng hành cùng mỗi người con Phật, trở
thành tấm gương sáng hoàn hảo cho con người noi theo để định hướng đời sống
của mình. Ngài là nguồn cảm hứng bất tận, nuôi dưỡng niềm tin và lý tưởng cao
thượng.
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Ngài chính là niềm hy vọng cho nhân loại trước viễn cảnh đau thương và hủy
diệt của địa cầu. Ta có thể mạnh dạng khẳng định, Thế Tôn là biểu tượng của
giá trị thiêng liêng, siêu phàm, là nơi quy hướng, đoàn kết thống nhất mọi tông
môn, hệ phái Phật tử trên toàn thế giới.

Giá trị của Pháp bảo

"Pháp là những tính chất thuần khiết, chiếu sáng và bình an, phát sinh từ giới,
định, huệ. Thế nên người đắc đạo là người trau dồi và phát triển giới định
tuệ”[21]. Pháp là những lời dạy của Phật, là những đạo lý chân thật về bản chất
của đời sống, là những điều cần thiết cho việc đoạn trừ khổ đau xây dựng hạnh
phúc an vui và sự giải thoát hoàn toàn sinh tử luân hồi.

Người ta sống không chỉ có vật chất mà phải có văn hóa, tinh thần, mới có thể
xây dựng nhân cách và đời sống hạnh phúc được. So sánh với những giá trị văn
hóa, tư tưởng, lý tưởng sống của thế gian thì pháp của Phật là cao đẹp hơn hết.

Kinh Trung Bộ dạy: “Trong tất cả các pháp thì pháp ly tham là tối thượng”[22].
Tham là nguồn cội của khổ đau, ly tham là nguồn cội của hạnh phúc. Tất cả
những gì Phật dạy đều đưa đến đoạn trừ nguồn cội của khổ đau, do vậy Pháp
được gọi là Ly dục tôn. Giáo pháp của Phật cung cấp cho con người những
phương cách tư duy và hành động phù hợp với quy luật xây dựng hạnh phúc.
Giáo pháp ấy xuất sinh từ chứng ngộ chân lý của Phật.

Pháp của Như lai có 5 đặc tính lần lượt mở ra trong mỗi hành giả đường hướng
hướng đến hạnh phúc của nhân sinh. Người nào tiếp nhận giáo pháp sẽ mở
được trí tuệ, thấy rõ chân lý. Giáo pháp rất thiết thực và tác dụng ngay trong
hiện tại. Giáo pháp không bị đào thải bởi thời gian và luôn luôn đúng. Ai tiếp
nhận giáo pháp đều tự làm cho mình được thăng hoa. Người có trí tuệ sẽ thực
nghiệm được chân lý.

Giá trị của pháp được biểu hiện qua tất cả các phương diện của đời sống nếu
hành giả biết cách ứng dụng và hành trì. Đầu tiên, Pháp định hướng niềm tin và
lý tưởng cho con người. Pháp có tác dụng đánh thức giác tính của con người,
hóa giải những mâu thuẫn nội tại cũng như ngoại giới. Cuối cùng, Pháp có công
năng giải tỏa những áp lực tinh thần và những ức chế do đời sống đấu tranh
sinh tồn mang lại.

Như vậy, sự có mặt của giáo pháp là vô cùng cần thiết cho con người và xã hội.
Tác dụng lớn nhất của pháp như một ngọn đèn soi sáng trong đêm tối, nhất là
soi sáng sự tăm tối trong nội tâm của con người. Ngày nay, Pháp bảo tồn tại
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như điểm tựa tinh thần, khiến cho bất kể là ai, trong hoàn cảnh nào, nếu đủ
niềm tin mà hành trì sẽ vực dậy và đạt được những giá trị hạnh phúc, đúng như
lời Thế Tôn dạy: “Dùng chính pháp làm ngọn đèn, dùng chính pháp làm chỗ
nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác.”[23].

Giá trị của Tăng bảo

“Tăng là những người mà muốn đi về nhà, là những người không chỉ ngồi đó mà
suy nghĩ về chuyến du hành của mình. Họ phải trải qua tiến trình du hành từng
bước một và theo đúng hướng”[24]. Tăng bảo là cộng đồng đẹ tử xuất gia của
Đức Phật, là một hội chúng tu học theo con đường Phât đã vạch ra, sống theo
đạo lý hướng đến giác ngộ giải thoát như Phật. So sánh với các đoàn thể, các
hội chúng trong xã hội thì hội chúng đệ tử của Phật được coi là cao cả nhất.

Trong kinh Trung Bộ có đề cập: “Trong các hội chúng thì chúng Tăng đệ tử của
Thế Tôn được coi là tối thượng vì đó là hội chúng có đủ bốn đôi tám vị. Đáng
được cung kính tôn trọng, cúng dường. Đó là phước điền vô thượng ở đời”[25].
Do vậy còn được gọi là Chúng Trung Tôn.

Hợp quần là thuộc tính của con người, từ ngàn xưa loài người đã sống hòa hợp
đoàn tạo nên các cộng đồng cùng chia sẻ với nhau những thành quả lao động
và hợp quần với nhau để bảo vệ chúng. Con người luôn có hai mặt: Con người
cá nhân và con người xã hội (Hay còn gọi là con người chính nó và con người là
sản phẩm của xã hội). Do vậy, trong đạo Phật luôn coi cuộc sống của con người
là kết quả của biệt nghiệp và cộng nghiệp, tức là hành vi cá nhân và hành vi
cộng đồng.

Cuộc đời của một con người trở nên tốt hay xấu, thiện hay ác, đau khổ hay
hạnh phúc... tùy thuộc rất nhiều vào môi trường sống. Trong đó môi trường văn
hóa và giáo dục là chính yếu. Các mối quan hệ cộng đồng, các tổ chức nhóm,
bè phái, hội đoàn, tôn giáo,... tác động rất lớn vào quá trình hình thành nhân
cách con người như Tổ Quy Sơn dạy: “Sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả
bằng hữu”[26].

Một người may mắn được sống trong một cộng đồng tốt thì đời sống an ổn và
hạnh phúc sẽ bảo đảm, còn nếu không may sống trong một cộng đồng không
tốt thì rất dễ trở thành kẻ hư hỏng và phạm tội. Như vậy xây dựng một cộng
đồng tốt, thánh thiện sẽ tạo môi trường sống lành mạnh, sẽ nâng cao chất
lượng sống cho một cá nhân. Tăng già chính là một cộng đồng như vậy.

Điểm nổi bật của Tăng bảo là bốn đặc tính mang đậm tính chất và giá trị vì
hạnh phúc của nhân sinh. Đầu tiên là đức tính ngay thẳng, thật thà, không lừa
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đảo, đối trá quanh co. Thứ hai là sống với nguyên tắc đạo đức, lòng khoan dung
và vị tha. Kế đó là sống đời sống tri túc, không bị danh lợi cuốn lôi. Cuối cùng là
sống hợp với chính pháp, thuận theo chân lý hướng thượng theo lộ trình giới
định tuệ.[27]

Giá trị của Tăng nằm ở nội dung của Tăng là thành tựu những kết quả tâm linh
cao thông qua bốn đôi tám vị[28],nên tác dụng của tăng vô cùng lớn. Tăng là
biểu tượng của đạo đức và làm nên gương đạo đức cho con người xã hội. Tăng
cung cấp năng lượng giải thoát, là lối thoát cho mọi áp lực và bế tắc của con
người và xã hội. Tăng giữ gìn chân lý, đem trí tuệ soi sáng cho đời, duy trì và
phát triển giáo dục và giữ gìn giềng mối đạo đức, giữ gìn nền văn hóa dân tộc.
Tăng thanh tịnh có thể nhiếp phục được phi Tăng.

Tóm lại, tác dụng tích cực của Tăng, của năng lượng thanh tịnh tập thể đưa đến
chuyển hóa nhanh chóng thói quen xấu, nổi đau, vết thương lòng, giải tỏa bức
bách của cuộc đời. Nhờ Tăng, giá trị cao quý của Phật bảo và Pháp bảo được
hiển hiện giữa đời, lan tỏa đến muôn nơi, trở thành cầu nối giữa nhân loại với
giá trị hạnh phúc nhân sinh.

Tiểu kết

Xác định được đâu là giá trị của nhân sinh, đâu là mục đích thật sự của con
người, ta sẽ có được nền tảng đối chiếu mà các giá trị của Tam bảo đem lại giữa
tương quan các tôn giáo khác. “Mục đích của các tôn giáo khuyên người làm
thiện là đều giống nhau nhưng về phần kết luận thì Phật giáo lại có khác chút
ít”[29].

Phật, Pháp và Tăng là những đối tượng phụng thờ của người phật tử trong ý
nghĩa xây dựng cuộc sống an vui hạnh phúc cho con người trong hiện tại và
ngay trong đời sống nầy. Trên cơ sở những gì tốt đẹp được xây dựng, giá trị tinh
thần Tam bảo sẽ xây dựng cho con người cuộc sống an vui vĩnh cửu, vượt thoát
mọi khổ đau của trần thế.

CHƯƠNG II. GIÁ TRỊ CỦA TAM BẢO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN

Albert Einstein đã nhận định rằng: “con người cần vượt qua bản ngã ích kỷ hẹp
hòi, thành tựu tình thương thái độ tôn trọng sự sống để cho mục đích của cuộc
sống được tự sinh động”[30]. Tất cả những điều đó đều hoàn toàn được trình
bày trong giáo lý của Thế Tôn khi mà cả về sức khỏe thể chất, tinh thần và giá
trị tâm linh cũng như sự giải thoát đều được đáp ứng đầy đủ.

Giá trị của Tam Bảo đối với con người và xã hội
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/gia-tri-tam-bao-voi-con-nguoi-xa-hoi.html



1.  Sức khỏe thể chất

“Sức khỏe là vàng” hay “Tài sản lớn nhất đời người là sức khỏe và trí tuệ”[31] là
những câu nói rút ra từ kinh nghiệm sống thể hiện rõ giá trị quan trọng đầu tiên
của nhân sinh. Dù ta tạo ra vô giá tài sản những nếu không có sức khỏe thì cuộc
đời trở nên vô nghĩa. Phật giáo là tôn giáo ra đời vì đáp ứng nhu cầu của nhân
sinh thế nên, đối với sức khỏe thể chất Thế Tôn vô cùng chú trọng.

Đức Phật được biết như là Vị Lương Y có một không hai bởi vì sự quan tâm sâu
sắc của Ngài đối với sức khỏe tinh thần, sự giác ngộ của ngài về căn nguyên
của bệnh tật và chính pháp mà ngài dạy để chữa trị, giống như lương dược để
phòng hộ, ngăn ngừa và phục hồi. Người nhắc nhở chúng sinh về giáo lý
Nghiệp, duyển khởi như giải thích căn nguyên và nêu ra biện pháp.

Tầm quan trọng của Pháp hay giáo lý nghiệp trong mối tương quan tương
duyên với sức khỏe và bệnh tật không dẫn tới thuyết định mệnh hay chủ nghĩa
bi quan. Luật này nhấn mạnh đế mối quan hệ giữa nhân và quả. Nó không dẫn
đến quyết đoán cục bộ. Tin vào nghiệp là gánh lấy trách nhiệm cá nhân đối với
sức khỏe. Sức khỏe không ai cho mình. Nó phải được đạt tới bằng chính nỗ lực
của con người và con người không nên trách móc người khác vì sự đau khổ mà
mình phải gánh chịu bởi vì bệnh tật.

Theo Phật giáo, bất cứ đời sống nào mà chỉ biết mưu cầu lợi ích cho chính mình
là đời sống không giá trị. Do đó, Phật giáo khuyến khích chúng ta dùng thân thể
này cho những mục đích cao cả hơn, đặc biệt cho việc thành đạt mục đích tối
thượng Niết Bàn, giải thóat khỏi vòng sinh tử vô tận. Việc thực tập liên tục nền
đạo đức và thiền định sẽ giúp chúng ta tự chế với ham muốn, cảm giác, và vị
kỷ. [32]

Sức khỏe thể lực được Phật giáo xem như là được tạo thành bởi chức năng bình
thường của thân thể và các cơ phận tương quan tương duyên của nó. Khi một
cơ phận không làm tròn chức năng, thì sự suy nhược và bệnh tật phát sinh.
Chức năng bình thường của các cơ phận trong thân thể là kết quả của sự hài
hòa và thăng bằng của tứ đại.

Nếu sự quân bình bị đánh mất, chức năng bình thường bị đổ vỡ và tình trạng
bệnh tật xuất hiện. Việc chữa trị là phục hồi lại sự quân bình này, đó là, làm cho
toàn bộ cơ thể khỏe mạnh, mà không chỉ có một bộ phận đau khổ vì bệnh,
trong điều kiện tốt.

Đối với vấn đề sức khỏe thể chất và trị liệu, Tăng bảo luôn đóng vai trò chủ chốt
trong việc truyền bá, xiển giương giá trị giáo pháp của Thế Tôn trong ứng dụng
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và hành trì. Các pháp môn phương tiện của Thế Tôn, Tăng đoàn truyền bá có
thể kể đến như Thiền, niệm Phật, lạy Phật, trì chú, trì kinh, ăn chay,... đem lại
những hiệu quả vô cùng tích cực đối đáp ứng các nhu cầu về giá trị của nhân
sinh, mở ra cuộc sống tươi đẹp

Về thiền, TT. Nhật Từ nhận định: “Được thân người là một phước báu để trải
nghiệm nụ cười. Không cười là tự đánh mất quyền lợi mà bản chất hạnh phúc
cho phép chúng ta trải nghiệm ở phương diện này hay phương diện khác”[33].
Hay như bác sĩ Hồng Nguyên đã nói: “...nên chăng, song song với y dược, mỗi
người nên thiền ngày hai lần, mỗi lần tối thiều 10 phút...” [34]. Thiền là một
phương pháp trị liệu Phật giáo đề xướng.

Niêm Phật có thể chuyển hóa được mọi loại bệnh trong thân, phát huy sức khỏe
thể chất, làm nền tảng cho sức khỏe tinh thần. Khi niệm Phật, “cơ thể sẽ tiết ra
chất hóa học endorphins và 30 điều kỳ diệu của nước enkeppholins giúp tăng
sức mạnh để chiến thắng bệnh ung thư”[35]. Xét riêng về pháp môn niệm Phật
ta thấy được tình thương của Thế Tôn, giá trị tuyệt vời của giáo pháp và sự
truyền bá tích cực của Tăng bảo. Xét về phương diện y học, niềm tin vào Tam
bảo vẫn là một bí quyết chữa bệnh tối ưu.

Phương pháp lạy Phật là phương pháp giản đơn những mang lại lợi ích lớn về
sức khỏe thể chất. Lạy đúng cách sẽ chữa được nhiều thứ bệnh đúng như Pháp
sư Đạo Chứng nhận định: “Lễ Phật là hình thức vận động phù hợp với những
nguyên lý của y học.... vì thế, lễ Phật tiêu trừ được những nguyên nhân gây tật
bệnh và chưa lành tật bệnh”[36].

Nếu như niệm Phật có thể chưa lành bệnh tật thì trì chú cũng có công năng
không kém. Nhìn qua, thì đây có vẻ mê tín, nhưng đứng về phương diện y học
thì đây quả thực là một phương pháp trị liệu hiệu quá. Tương tự, trì kinh cũng là
phương thức chữa bệnh đặc biệt, thiên về tâm bệnh, đúng như nhận định của
các nghiên cứu tại Mỹ rằng: “Đây là biện pháp giải quyết tế bào ung thư
gốc”[37].

Ăn chay là một trong những phương pháp phục hồi sức khỏe. Theo sự kiểm
nghiệm của y học, ăn chay có 13 lợi ích: giúp da khỏe mạnh; cải thiện sự trao
đổi chất và sức khỏe tim mạch; gia tăng sức khỏe xương và tuổi thọ; giảm nguy
cơ các khó chữa ở người.[38] Hơn thế, nhờ ăn chay mà con người ta có thể đạt
được những bình yên thật sự trong tâm hồn, phát huy cảnh giới của tâm linh.

Thế Tôn vì lòng bi mẫn mà truyền trao giáo pháp giúp cho chúng sinh có được
những biện pháp cụ thể để bảo vệ sức khỏe. Chính Pháp lưu truyền, để bất cứ ai
đều có thể học tập. Tăng già nỗ lực đưa bước chân Phật giáo đến khắp muôn
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nơi, để những giá trị cao tột của Thế Tôn khế hợp với con người. Từ đây, ta có
thể mạnh dạn khẳng định, giá trị của Tam bảo giúp phát triển sức khỏe thể chất
của con người.

2. Sức khỏe tinh thần

Sức khỏe thể chất là quan trọng bởi vì Tam bảo xem nó như phương tiện để
giác ngộ. Thế Tôn không muốn con người phải sống lâu dài trong sức khỏe yếu
kém, bởi vì như vậy họ sẽ không thể cống hiến cuộc đời cho những mục đích
cao cả. Dù Phật giáo xem tâm và thân hiện hữu trong tương duyên tương tức,
giáo lý Như Lai dạy để ý đặc biệt đến tâm và sức mạnh của nó.

Điều này được dạy trong bài kệ đầu tiên của kinh Pháp Cú rằng những gì chúng
ta có là kết quả của tâm thức chúng ta. Nguồn của đời sống và do đó hạnh phúc
hay khổ đau của chúng ta nằm trong ta – trong sức mạnh của chúng ta. Không
ai có thể hại mình ngoài chính mình. Đó là loại tư tưởng mà chúng ta nuôi
dưỡng để cải thiện hay làm suy yếu cuộc sống tốt đẹp về thể chất và nó cũng
làm cho chúng thăng hoa hay thoái hóa.[39]

Đây là lý do tại sao Phật giáo chỉ rõ tâm như là nguyên nhân của hành động
thân và miệng với các nghiệp quả, xem sức khỏe tinh thần là quan trọng nhất
và nhấn mạnh đến sự rèn luyện tâm để đạt giai đoạn cao nhất của sức khỏe
như là quan tâm nền tảng. Mối ưu tư đến sức khỏe tinh thần này cũng được coi
là thiên hướng thực sự của những tu sĩ Phật giáo. Sự rèn luyện dựa vào niềm tin
rằng cả thân và tâm đều nghiên về sự bệnh tật.

Nhưng bởi vì tâm có thể tách rời khỏi cơ thể, có thể có một tâm hồn khỏe mạnh
trong một cơ thể bệnh hoạn. Lời dạy từ đức Phật cho các đệ tử của Ngài đang bị
đau khổ vì tuổi già là giữ tâm lành mạnh trong thân bệnh.

Theo Thế Tôn, để tâm lành mạnh, thì trước hết nó cần chúng ta phát triển chính
kiến về thế giới và chính mình, tức là chấp nhận tính hiện thực của Tam Pháp
Ấn: Vô thường, vô ngã, và khổ. Thiên kiến làm cho chúng ta nhìn thấy vô
thường như là thường, đau khổ như là hạnh phúc, ô nhiễm như là thanh tịnh và
vô ngã như là hữu ngã. Kết quả là ta thường khao khát và tranh thủ để được
điều gì đó thường hằng - thường hằng ảo tưởng và ngã, đối tượng thường hằng
của lòng tham và luôn luôn đau khổ vì thất vọng.[40]

Bằng việc chấp nhận các pháp như chúng là, ngã được quán sát như là chẳng
có gì ngoài các tên gọi đối với sự phức hợp của những yếu tố tâm vật lý (danh,
sắc), chúng là vô thường, khổ, và vô ngã, cũng như các hiện hữu khác, và như
thế tâm chúng ta không còn khao khát thỏa mãn lòng tham lam vị ngã, không
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còn bám víu vào bất cứ đối tượng nào. Giải thoát khỏi những tham lam vị ngã
và cố chấp này đối với thế giới vật chất, tâm sẽ được an tịnh, khổ đau sẽ được
giải trừ, dẫn đến lành mạnh tâm thức.

Ngoài việc chuyển hóa tư duy thiên kiến bằng việc thực hành chính kiến này và
qua việc phát triển thái độ xả chấp đối với thế giới và tự ngã, sự lành mạnh tâm
thức của chúng ta tùy thuộc vào năng lực kiềm chế những tham dục và hạn chế
và hay tiêu diệt các trạng thái tâm lý tiêu cực như tham lam, sân hận và si mê,
cũng như các xu hướng chiếm hữu và thủ đắc. “Ba độc này có thể hoạt động
như là nguyên nhân đưa tới bệnh hoạn tâm lý và vật lý”[41].

Sự kiềm chế như thế có thể đạt được qua sự thực hành giới và thiền định. Tất cả
giới luật và các loại thiền định của Phật Giáo đều nhắm đến mục đích kiềm chế
cảm xúc, động loạn, và bản năng, để giảm thiểu căng thẳng, và diệt trừ những
ý tưởng độc hại làm cho tâm thức bệnh hoạn.

Để phát triển sức khỏe về tinh thần, biện pháp quan trọng của Phật giáo là
Thiền. Trong khi thiền chỉ làm tâm thức lặng yên bằng năng lực của chính niệm
tập chú, thiền từ bi làm trung hòa và thay thế các trạng thái độc hại như giận
dữ, thù hằn, oán hận, và ganh tị bằng việc tu tập lòng từ bi và các trạng thái vi
tế khác được biết như là thương yêu, cảm thông, và bình tĩnh.

Từ bi, thương yêu, và cảm thông là thuốc giải độc đối với giận dữ, thù ghét, và
ganh tị, trong khi sự bình tĩnh là diệu dược đối với khổ đau gây ra bởi cố chấp.
Nó có khả năng giúp tâm thức giải thoát khỏi thân xác và những hiện tượng
khác, vật lý hay tâm lý, và bình thản trước bất cứ sự kiện nào bên trong hay bên
ngoài.

Bên cạnh đó, cầu nguyện cũng là một giá trị hữu ích giúp người ta điều trị sức
khỏe tinh thần. “Cầu nguyện chủ đích là để bày tỏ sự tôn kính đối với Tam bảo,
Phật, Pháp, Tăng và để nhắc nhở con người về phẩm đức thánh thiện của đức
Phật và giáo pháp của ngài, cũng như để xác tín sự an lạc và bảo hộ”[42].

Điều này có những hiệu quả kỳ diệu trên hệ miễn nhiễm và giúp chức năng
toàn thân tốt hơn. Việc lắng tâm nghe giáo pháp và quán hình tượng Phật cũng
được xem như là hành nghiệp phước báo sẽ đem lại những nghiệp quả thiện
trong tương lai

“Thực hành bố thí đã mang lại hiệu quả điều trị bệnh, chuyển hóa tâm thức
người bệnh được yên tịnh và bình an”[43]. Ngay dù bố thí không chữa lành
bệnh nan y thì cũng có thể điều trị tâm giúp giải thoát khỏi những ý nghĩ tiêu
cực. Đây là cách thực hành theo lời dạy của đức Phật làm cho tâm khỏe mạnh
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cho dù thân thể bệnh tật. Vì tâm có thể ảnh hưởng thân thể, sức khỏe thể chất
sẽ được cải thiện khi tâm khỏe mạnh.

Điều này sẽ xảy ra khi bố thí được thực hiện trong tình thương chân thật và
không có bất cứ tự lợi nào. Bố thí trong ý nghĩa này có thể giải thoát tâm khỏi vị
ngã và làm cho nó có thể sử dụng toàn diện năng lực vô ngã để làm lợi ích cho
tha nhân. Qua việc làm vị tha như thế, cuối cùng người ta có thể đạt được niết
bàn, mục đích tối hậu của Phật Giáo.[44]

Đối với sức khỏe tinh thần, sự quan tâm và chú trọng của Tam bảo là không thể
bàn cãi. Mọi đường đi nước bước, các vấn đề cần quan tâm, mọi giá trị cần thực
hành đều được Thế Tôn nêu rõ, kinh điển truyền lưu, tăng ni truyền bá. Ta phải
phát rộng lòng tin tưởng và thực hành, thì giá trị chân thực của tam bảo mới
được gìn giữ và phát triển.

3. Xây dựng đời sống tâm linh và giá trị giải thoát

Với ý chí sắc đá, với trí tuệ siêu đẳng, lòng bi mẫn trời bể, đức vị tha vô lượng,
sự truy tìm chân lý tối hậu của Ngài đã đưa đến sự ra đời của Phật giáo. Cũng
chính vì thế ta nhận thức được rằng Phật giáo có nghĩa là “giáo huấn của một
con người giác ngộ”. Mỗi vị Phật là một con người giác ngộ, một con người đã
nhìn thấy sự vật “như nó là”.

Phật giáo xuất hiện trên nền tảng thực tiễn như vậy nên là một tôn giáo dựa
trên trí thông minh, khoa học và sự hiểu biết, có mục đích giúp cho thế nhân
loại trừ khổ đau và các nguyên nhân tạo nên khổ đau trong một chiều kích thật
sâu rộng.

Vậy nhìn từ góc độ của đạo Phật, mọi hình thức tôn thờ hướng vào các vật thể
thiêng liêng bằng lễ lạy, nghi thức cúng bái hay cầu khẩn đều không phải là tính
cách Phật giáo: “Nếu một người nào đó có thể loại được khổ đau của mình bằng
cách cúng dường, bằng sự tôn kính và cầu nguyện, thì sẽ chẳng còn ai trong thế
gian này phải chịu gánh khổ đau cả, bởi vì có ai mà lại chẳng biết bày tỏ sự tôn
kính và cầu nguyện”[45].

Nhìn trên đại thể mà nói, trong kho tàng giáo lý đồ sộ, ngoài những giáo lý có
tính cách của nền đạo đức thực tiễn, được lý giải bằng ngôn ngữ có tính thời đại
phổ biến, vẫn còn đó cả phần lớn giáo lý thuộc thế giới bàng bạc cái không khí
“huyền chi hựu huyền”, như thể một kính vạn hoa phản chiếu muôn vàn ảnh
tượng như thực, như hư, như có như không, mà con người với trí năng có hạn
không thể thành đạt kiến giải.
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Chính vì thế, với tính cách uyên áo thăm thẳm mà giáo lý của Ngài tác động gợi
nhiều cảm hứng cho các tầng lớp đại chúng lẫn hàng ngũ tri thức: “… Ngài là
người đã dựng nên một hệ thống tôn giáo vô cùng cao thâm huyền diệu. Ngài
thuộc về lịch sử tư tưởng thế giới. Ngài là kết tinh của người thiện trí. Bởi vì,
đứng về phương diện trí thức, chắc chắn Ngài là một trong những vĩ nhân cao
thượng nhất của lịch sử…”[46].

Giáo pháp của Ngài là những lời dạy có nội dung bắt nguồn từ chứng pháp mà
chứng pháp là sự nội chứng sâu thẳm, thấu suốt đến tận rốt ráo của vạn pháp,
vượt quá so đo, tính toán của thế trí. Giáo pháp chỉ dạy những sự thật của cuộc
sống an lạc hạnh phúc, sự thật của phẩm giá cao thượng nơi con người, sự thật
đó có sức mạnh chuyển hóa sự ham mê đời sống vật chất, tình tiền, nhục
dục…[47]

Vì chứng pháp quá sâu thẳm, quá lớn rộng nên khi diễn đạt đức Phật thường
dùng các pháp dụ, tức là các ví dụ phù hợp với hoàn cảnh, với thời đại. Ngài là
bậc Vô thượng giác, là trí tuệ siêu việt trần thế nên sự giảng dạy đạt đến mức
toàn hảo, có công năng làm sống dậy bản chất cao thượng của tâm hồn, là
phương thuốc trị bệnh tâm linh cho con người, một căn bệnh trầm kha do tâm
lý khao khát ái dục, đã ăn sâu qua vô số đời sống, tạo nên một hấp lực mang
nặng chiều hướng bản năng nguyên thủy.[48]

Giải thoát không phải bắt đầu từ bên ngoài mà bắt đầu từ bên trong. Thiên hạ
thường nói với nhau rằng, hoàn cảnh tạo ra con người và con người cũng tạo ra
hoàn cảnh. Có thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi thế giới bên ngoài để từ đó thay
đổi bản thân con người. Cũng có thể thay đổi bản thân con người để từ đó thay
đổi thế giới bên ngoài.

Trong hai cách đó, có lẽ giải thoát của Phật giáo theo cách thứ hai. Cần nói
thêm rằng, thay đổi thế giới không nhất thiết chỉ bằng hoạt động thực tiễn, mà
là thay đổi nhận thức của con người về thế giới. Chẳng trách Hội nghị Phật giáo
Thế giới vẫn thường nhắc lại giáo lý giải thoát đặc biệt này của Phật giáo: Thế
giới hài hòa bắt đầu từ trong Tâm[49], hay Sự hài hòa trong xã hội bắt đầu từ
Tâm[50].

Thứ hai, giải thoát bắt đầu từ cá nhân chứ không phải từ cộng đồng. Tuệ là tự
cảm nhận chứ không phải là truyền đạt - tiếp thu. Vậy thì không có cộng đồng
nào có thể làm việc đó thay cho cá nhân cả. Nếu như sáng tạo bao giờ cũng bắt
đầu từ cá nhân thì giải thoát cũng vậy. Giải thoát là sự sáng tạo của sáng tạo.
Trần Thái Tông khẳng định rằng, không có thiền định thì không có trí tuệ, không
có trí tuệ thì không có giải thoát.
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Tóm lại, đạo đức và tri thức là sản phẩm của con người, không có nó thì con
người không thể tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, nếu đạo đức hòa tan vào tri
thức hay vào chính trị, thì con người trở thành con người kinh tế hoặc con người
chính trị. Phật giáo không phải không bàn đến kinh tế hay chính trị. Chẳng phải
Phật giáo đời Trần đã làm cho kinh tế, chính trị của đất nước lúc bấy giờ phát
triển mạnh mẽ đó sao?

Tuy nhiên, kinh tế, chính trị chỉ là điều kiện chứ không phải là cứu cánh. Nó là
ngón tay để chỉ Mặt Trăng chứ không phải bản thân Mặt Trăng. Giải thoát của
Phật giáo làm cho con người trở thành con người nhân bản. Tam học của Phật
giáo là sự kết hợp giữa đạo đức - trí tuệ và thiền định để giải thoát. Cho nên giải
thoát là tự giải thoát. Tam học và giải thoát của Phật giáo đáng để cho cuộc
sống hiện nay suy ngẫm.

Tiểu kết

Phật giáo không phải bi quan cũng không phải lạc quan. Nói đúng hơn, Phật
giáo là thực tiễn, vì Phật giáo mang một cách nhìn về cuộc đời và thế gian một
cách thực tế. Phật giáo nhìn sự vật một cách khách quan. Trong mối tương quan
tương duyên này, sự đóng góp của Phật giáo là quan niệm về nghiệp đối với sức
khỏe, bệnh tật, và trị liệu, cũng như cơ bản của mối tương liên tâm linh, và các
phương thức thiền quán hình tượng và quán niệm để đạt tới sức khỏe tinh thần
và thể chất.

Ứng dụng các phương thức này trong đời sống thường nhật qua nhiều người
thuộc các tôn giáo khác nhau để mang lại sự lắng dịu, bình lặng nội tâm, và an
lạc giữa đời sống náo động là đóng góp quan trọng của Phật giáo cho cuộc sống
khỏe mạnh của nhân loại trong thế giới bất an này. Không chỉ dừng lại ở đời
sống cá nhân mà giá trị của Tam bảo còn góp phần xây dựng đời sống.

CHƯƠNG III: GIÁ TRỊ CỦA TAM BẢO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Cá nhân và xã hội là hai yếu tố không thể tách rời, cá nhân góp phần xây dựng
xã hội và xã hội bảo vệ che chở cho cá nhân. Nằm giữa tương quan đó, Phật
giáo luôn phối hợp nhịp nhàng, đồng hành và phát triển cùng xã hội. Các giá trị
của Tam bảo từ đó cũng phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng một xã hội
hòa hợp trên nền tảng hạnh phúc.

1. Xây dựng gia đình – tế bào của xã hội
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Gia đình là một tổ chức nhỏ của xã hội, trong đó các thành viên giữ những vai
trò, nhiệm vụ giống và khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau, sinh hoạt
gia đình tuân thủ theo một nền nếp trật tự nhất định. Các mối quan hệ chính
trong một gia đình là quan hệ giữa chồng và vợ, giữa ông bà cha mẹ và con
cháu (nếu là tam tứ đại đồng đường), giữa anh chị em với nhau.

Ngoài trách nhiệm đối với bản thân ra, mọi thành viên trong gia đình đều có
trách nhiệm đối với những thành viên khác và có trách nhiệm xây dựng, phát
triển cuộc sống chung của gia đình. Khi gia đình được xây dựng và phát triển ổn
định, bền vững thì xã hội, quốc gia mới hưng thịnh. Vì thế vai trò của mọi cá
nhân trong việc nỗ lực xây dựng gia đình vô cùng quan trọng.

Việc xây dựng gia đình được thực hiện trên nhiều phương diện của đời sống vật
chất và đời sống tinh thần, gồm có nền nếp sinh hoạt, tình cảm, văn hóa, đạo
đức, kinh tế, tài chính, truyền thống gia đình, sự nghiệp của từng cá nhân và sự
nghiệp chung của gia đình, việc gìn giữ các trách nhiệm, bổn phận của mỗi
thành viên v.v… Trong kho tàng kinh tạng Nikàya có rất nhiều bài kinh đức Phật
dạy về đời sống gia đình, những lời dạy ấy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trong kinh Điềm lành lớn, đức Phật tuyên bố: “Hiếu dưỡng cha và mẹ/ Nuôi
dưỡng vợ (chồng) và con/ Làm nghề không rắc rối/ Là điềm lành tối
thượng”[51]. Ở đây đức Phật cho biết việc nuôi dưỡng, thương yêu, chăm sóc
cho những người thân trong gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ trong gia
đình, có nghề nghiệp lương thiện ổn định cuộc sống gia đình là một hạnh phúc
lớn lao, là điềm lành tối thượng.

Đối với cha và mẹ là hai đấng sinh thành, đức Phật dạy bổn phận làm con phải
hiếu kính, phụng dưỡng, xem cha mẹ như vị trời Phạm thiên[52].

Trong kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt[53], Đức Phật dạy như sau: Bổn phận của
con đối với cha mẹ là kính yêu, phụng dưỡng cha mẹ, giúp những việc cha mẹ
cần làm, giữ danh dự và truyền thống gia đình, giữ gìn tài sản, sự nghiệp của
cha mẹ. Cha mẹ cũng có bổn phận nuôi nấng con khôn lớn và giáo dục con nên
người, giúp con có nghề nghiệp, hướng con theo đường lành, dựng vợ gả chồng
cho con, trao của thừa tự cho con đúng lúc.

Bên cạnh quan hệ giữa cha mẹ và con cái còn có quan hệ chồng vợ, quan hệ
anh chị em. Về quan hệ chồng vợ, chồng đối với vợ phải yêu thương, tôn trọng
và chung thủy, quan tâm chăm sóc chu đáo đời sống vật chất lẫn tinh thần,
thường tặng quần áo, trang sức cho vợ; vợ đối với chồng phải thương yêu, kính
trọng và trung thành, quản lý tốt nhà cửa, gìn giữ tài sản, sự nghiệp của
chồng[54]. Người vợ vừa là vợ, vừa là người yêu, vừa là bạn tri kỷ, và cũng cần
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có những đức tính như mẹ hoặc em gái[55].

Đây quả là tư tưởng rất tiến bộ trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Không chỉ ở Ấn Độ mà
còn nhiều quốc gia khác trên thế giới, phương Đông lẫn phương Tây từ xưa đã
có mặt tư tưởng bất bình đẳng trong quan hệ nam nữ, người vợ trong gia đình
mất hết quyền làm chủ bản thân, phải lệ thuộc người chồng về mọi mặt. Cho
đến nay bình đẳng giới vẫn chưa được thực hiện ở mức độ cao (chứ không nói là
triệt để, vì có nhiều quan điểm khác nhau, chẳng biết như thế nào mới gọi là
triệt để) bởi đây đó vẫn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Quan niệm về tình yêu, hôn nhân của đức Phật cũng hết sức tiến bộ (vợ chồng
vừa có tình, vừa có nghĩa; trong mối quan hệ vợ chồng phải có tình yêu, tình
bạn tri âm tri kỷ, phải có sự tôn trọng lẫn nhau và có trách nhiệm, bổn phận đối
với nhau), cho đến nay sau hơn hai mươi lăm thế kỷ, người ta mới nhận ra ý
nghĩa giá trị của nó.

Những đổ vỡ, bất ổn trong đời sống gia đình dẫn đến mất hạnh phúc, tình trạng
ly dị, ly thân, ngoại tình, gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, làm giảm chất
lượng cuộc sống đã khiến cho người ta nhìn lại, xem xét lại và tìm thấy những
giá trị tích cực trong lời Phật dạy.

Về kinh tế gia đình và đời sống vật chất. Để xây dựng cuộc sống gia đình ấm
no, hạnh phúc, những thành viên trong gia đình cần siêng năng tháo vát trong
việc tạo ra tài sản, biết sử dụng tài sản một cách hợp lý và quan tâm giữ gìn tài
sản, không để tài sản thất thoát, tiêu tán.

Những điều này đã được đức Phật dạy rất rõ “Thiện nam tử làm nghề gì để
sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung,
hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong các nghề ấy, người ấy thiện
xảo, không biết mệt, biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều
khiển người khác làm; này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát”[56]

Đức Phật dạy có năm nghề nghiệp không được làm, đó là: đồ tể (giết mổ, sát
sinh), buôn bán vũ khí (gươm đao, súng đạn; vũ khí sinh học, hạt nhân, nguyên
tử, nói chung là các phương tiện giết người, gây khổ đau, thương tổn cho người
khác), buôn bán người (buôn bán nô lệ, nô tỳ lao động, phục dịch, kể cả mua
bán trẻ em, mua bán phụ nữ làm nô lệ tình dục), buôn bán chất gây say, gây
nghiện (rượu, ma túy) và buôn bán thuốc độc (các loại dược liệu, hóa chất độc
hại)[57].

Việc tạo ra tài sản đã khó, việc gìn giữ và phát triển lại càng khó hơn. Đức Phật
đã chỉ ra một số nguyên nhân gây ra sự thất thoát, phá tán tài sản như sau: “Có
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bốn cửa xuất để tài sản bị tiêu phí, đó là: đam mê đàn bà, đam mê rượu chè,
đam mê cờ bạc; giao du với bạn bè, thân hữu ác.”[58]

Tác hại của việc “du hành phi thời”, nhất là du hành vào ban đêm cũng được
đức Phật phân tích hết sức đầy đủ và chi tiết trong kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt:
“Du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: tự mình không được che chở,
hộ trì; vợ con không được che chở hộ trì; tài sản không được che chở hộ trì; bị
tình nghi là tác giả các ác sự; nạn nhân các tin đồn thất thiệt, tự rước vào thân
nhiều khổ não”[59]. Tóm lại, du hành phi thời là việc đi lại không an toàn có thể
xảy ra nhiều hiểm họa cho mình, những người thân và tài sản sở hữu, danh
dự.[60]

Về quản lý chi tiêu tiền bạc cũng được đức Phật đề cập đến trong kinh Giáo thọ
Thi Ca La Việt: “Tài sản cần chia bốn/ Để kết hợp bạn bè/ Một phần mình an
hưởng/ Hai phần dành công việc/ Phần tư, phần để dành/ Phòng khó khăn hoạn
nạn”[61]. Có lẽ không ai ngờ từ mấy ngàn năm trước đức Phật đã lưu tâm đến
tầm quan trọng của việc quản lý chi tiêu trong đời sống. Chi tiêu hợp lý là một
vấn đề khá đau đầu, nó đòi hỏi sự thông minh, khéo léo, trong đó những phẩm
chất đạo đức cũng góp phần ảnh hưởng.

Có thể nói, trọng tâm của giáo pháp đức Phật nhằm hướng chúng sinh đến giải
thoát, Niết Bàn nhưng Ngài cũng rất chú trọng đến các lĩnh vực khác của cuộc
sống, nhất là đời sống gia đình. Khi bản thân, gia đình ổn định, hạnh phúc, an
vui thì chúng ta mới có thể sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng xã hội,
đất nước văn minh, giàu mạnh.

2. Ổn định và phát triển xã hội

Trong quá trình hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng những nhu cầu tâm linh, các
dân tộc Phương Đông, tùy vào hoàn cảnh xã hội – lịch sử, điều kiện địa lí và
nhận thức, đã đi theo những con đường tâm linh khác nhau mà Phật giáo là một
trong số đó.

Với giáo lí Duyên khởi cho rằng mọi sự vật, hiện tượng đều do duyên mà phát
khỏi, do đó đều liên thuộc, quy định lẫn nhau do đó không có cái gì thuần túy là
nhân hay là quả. Đức Phật đi tới kết luận vô thường và vô ngã hoặc tính không.
Áp dụng đối với nhân sinh, Ngài đã nêu ra Ngũ uẩn, Thập nhị nhân duyên và Tứ
Diệu đế về sự khổ, nguồn gốc khổ, sự diệt khổ và con đường tu tập để giải
thoát.[62]

Học thuyết của đức Phật chỉ ra con đường cứu vớt chúng sinh đau khổ, không
phân biệt giai tầng đẳng cấp và giới tính, vì vậy được những bậc trí giả tin theo
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và qua họ mà đi vào quần chúng bình dân.

Phật giáo có nhiều cải biến linh hoạt, giao hòa với văn hóa tâm linh bản địa, để
thích ứng với hoàn cảnh văn hóa xã hội của từng không gian địa lí và với từng
giai đoạn phát triển của mỗi nơi. Năng lực thích nghi cao của Phật giáo có được
là nhờ bản chất từ bi và trí tuệ của tôn giáo này, dẫn tới sự nhập thế và chia sẻ
trách nhiệm với hệ thống xã hội. Nhờ đó, Phật giáo có thể chung sống hoà bình
và trong nhiều trường hợp vẫn phát triển trong sự cạnh tranh của một vài tôn
giáo khác.

Qua thực tế, chúng ta có thể thấy rằng sự đa dạng tôn giáo là cần thiết vì không
những đáp ứng được những nhu cầu tâm linh và xã hội khác nhau, mà quan
trọng hơn nó còn là tác nhân giúp giữ vững trật tự và ổn định xã hội.

Chẳng hạn như trong bài tựa quyển sách Thiền tông chỉ nam ca vua Trần Thái
Tông đã viết: “Cái phương tiện để mở lòng mê muội, cái đường lối để rõ lẽ tử
sinh, ấy là giáo hóa của Đức Phật. Làm cán cân chuẩn mực cho hậu thế, làm
khuôn phép cho tương lai, ấy là trọng trách của Đức Thánh (Khổng Tử)... Trẫm
nay phải lấy trách nhiệm của Đức Thánh làm trách nhiệm của mình, lấy lời dạy
của Đức Phật làm lời dạy cho mình”[63].

Ở Việt Nam, do vị trí địa lí, “Dòng Thiền Tì Ni Đa Lưu Chi và cả Thiền phái Trúc
Lâm từ Tổ thứ hai Pháp Loa mang đậm màu sắc Mật giáo, do tín ngưỡng Mật
giáo rất gần gũi với tín ngưỡng dân gian ...”[64]. Dần về sau (từ thế kỉ XIV-XV)
Tịnh Độ tông phát triển mạnh và chiếm ưu thế vì giáo lí Tịnh Độ tông dễ hiểu,
dễ thực hiện, gần gũi với tâm thức quần chúng bình dân, và Thiền chuyển sang
kết hợp với Tịnh Độ tông.

Sự cải biến nổi trội nhất của Phật giáo thể hiện ở sự xuất hiện giáo lí Đại thừa,
được xây dựng trên cơ sở niềm tin có một con đường giải thoát cho tất cả mọi
người, không riêng gì những ai từ bỏ cuộc sống gia đình và hiến mình cho công
việc tu hành trong thiền viện, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính và chỉ cần
giúp họ gạt bỏ vô minh là họ có thể tự giác tu tập để đạt tới giải thoát, tức đạt
tới Niết Bàn, ở ngay thế giới này.

Để giúp con người đẩy lùi vô minh, tiến nhanh đến giải thoát, Đại thừa đề cao
hạnh Bồ Tát: lòng từ bi dựa trên căn bản của trí tuệ cứu độ tất cả chúng sinh
bằng cách làm cho họ thức tỉnh. Sự cải cách quan trọng này lan tỏa Phật giáo
đến với quần chúng Phật tử, không đòi hỏi phải xuất gia, vẫn có thể hoàn thành
trách nhiệm của mình song hành với tu hành. Hơn thế, cải cách này còn làm
cho xã hội trật tự, ổn định hơn.
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Ở Việt Nam, Phật giáo và văn hóa tín ngưỡng của người Việt xưa đã tiếp biến
lẫn nhau, để tạo thành một thứ văn hóa Phật giáo Việt Nam, đặc biệt phát triển
rực rỡ vào thời Lý - Trần dẫn đến sự ra đời phái Thiền Trúc Lâm với tổ thứ nhất
là vua Trần Nhân Tông xuất gia năm 1299. Không những chăm lo đời sống tâm
linh, Phật giáo Việt Nam còn quan tâm đến đời sống thế tục của cộng đồng.

Văn hóa Phật giáo Việt Nam thấm đẫm trong đạo đức, trong lối sống của người
Việt và chuyển hóa thành một yếu tố sức mạnh của dân tộc ta trong công cuộc
xây dựng Nhà nước độc lập, phát triển và bảo vệ Đất nước. Vì thế mà Phật giáo
Việt Nam đã gắn liền với lịch sử đời sống dân tộc.

Đặc biệt, khác với những tôn giáo khác, giáo lí duyên khởi, vô thường và tính
không của Phật giáo có rất nhiều điểm tương đồng với khoa học đương đại.
Theo thuyết nhà Phật, một sự kiện (quả) chỉ có thể xẩy ra bởi vì nó nương tựa
vào những yếu tố khác (nhân và duyên).Điều này phù hợp với những khám phá
và chứng nghiệm của khoa học.

Sự đồng quy của các ý niệm Phật giáo với những kết luận khoa học đã khiến các
nhà khoa học ca ngợi Phật giáo rằng: “Nếu có bất kì một tôn giáo nào có thể
đáp ứng được những nhu cầu của nền khoa học đương đại thì đó chính là Phật
giáo”[65].

Như vậy, cả Phật giáo lẫn khoa học đều có mục tiêu mô tả thực tại. Tuy nhiên
việc áp dụng kĩ thuật những thành tựu khoa học đưa lại những hệ quả có thể tốt
hoặc xấu, có ích lợi hoặc tai hại, cho đời sống con người.

Ngược lại, Phật giáo trang bị cho hành giả phương pháp quán tưởng với thiết bị
là tâm để nhìn rõ bản tính chân thật của thực tại, thấy rõ cơ chế vận hành của
hạnh phúc và đau khổ, những tiến trình gây ra những hệ quả độc hại, từ đó dẫn
đến sự chuyển hóa sâu sắc nhận thức về thế giối và hành động, đưa tới sự an
bình nội tâm và tấm lòng khoan ái [66].

3. Xây dựng đạo đức chuẩn mực

Phật giáo đề cao con người. Hay nói cách khác, tiền đề xuất phát của Phật giáo
là con người sống hiện hữu. “Con người là trọng tâm trong văn hóa đạo đức
Phật giáo”[67]. Nền tảng để xây dựng văn hóa đạo đức Phật giáo là Giáo lý
Nghiệp. Đó là định luật về Nhân - Quả và sự tác động của nó đối với tiến trình
sống của con người; về sự báo ứng của những suy nghĩ, lời nói, việc làm của con
người đối với đời sống của chính mình.
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Do vậy, con người chính là chủ nhân của sự hạnh phúc hay đau khổ. Muốn có
đời sống không khổ đau thì mỗi người phải tạo ra “Nghiệp” tốt lành ngay trong
suy nghĩ, lời nói, hành động của mình thay vì đi tìm kiếm hạnh phúc ngoài kiếp
sống. Đó là điểm xuất phát để giáo lý Nghiệp đi đến chủ trương xây dựng một
nền đạo đức nhân bản.

Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa Phật giáo với các tôn giáo khác (các tôn giáo
như Ấn giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, thừa nhận sự thống trị, sự quyết định của
các thế lực, các sức mạnh tại ngoại đối với đời sống con người).

Phật giáo là một tôn giáo từ bi, một hệ thống triết học và một nền đạo đức nhân
bản. Hệ thống kinh điển đồ sộ và hoàn thiện của Phật giáo là “Tam Tạng Kinh”
bao gồm Kinh, Luật, Luận, ở đó chứa đựng những giá trị đạo đức nhân sinh,
hướng con người tới chân lý sống. Những chân lý ấy luôn phù hợp với mọi căn
tính của chúng sinh, đáp ứng nhu cầu của mọi thời đại.[68]

Những giá trị đạo đức Phật giáo bao gồm một hệ thống các giá trị về từ, bi, hỉ,
xả, lẽ công bằng bình đẳng, lòng khoan dung và đức hiếu sinh... Từ, bi, hỉ, xả là
một trong những giá trị cốt lõi của Phật giáo, có ảnh hưởng khá nhiều đến đời
sống đạo đức của người Việt Nam trong lịch sử cũng như trong giai đoạn hiện
nay.[69]

Tâm “Từ” là lòng từ ái vô lượng, vô biên, là cái đối trọng với sân hận. Theo quan
niệm của Phật giáo, cái tâm sân hận không thể được dập tắt bằng lòng thù oán
mà nó chỉ có thể hóa giải được bằng tâm “Từ”. Nếu dùng oán để trả oán, thì
oán oán sẽ chập trùng, khó mà chấm dứt được dòng nhân quả vay trả, trả vay
bất tận. Bởi vì theo Phật giáo: “Lấy oán báo oán, oán sẽ chất chồng/ Lấy ơn báo
oán, oán sẽ tiêu tan”.

Tâm “Bi” là lòng xót thương vô hạn, là sự rung động trước nỗi đau của người
khác và nỗi đau của nhân thế; là sự cảm thông vô hạn đối với con người, đối với
mọi chúng sinh không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, sang hèn, thân sơ. Tâm
“bi” là cái đối trọng với hung bạo, hận thù nhưng nó hoàn toàn không phải là sự
bi lụy. Đức Phật đã dạy rằng, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, từ bi
diệt hận thù là định luật nghìn thu.

Tâm “Hỷ” là vui với niềm vui của người khác, buồn với nỗi buồn của người khác,
không hiềm khích ganh tỵ trước thành tựu của người khác. Tâm “Xả” là không
luyến ái, không bực tức, nóng giận trong phiền não. Tóm lại, “từ, bi, hỷ, xả” là
thái độ cùngvui, cùng buồn với tất cả chúng sinh, là tư tưởng cứu khổ, cứu
nạn.[70]
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Bên cạnh những giá trị đạo đức từ, bi, hỷ, xả vừa nêu trên, công bằng, bình
đẳng và lòng khoan dung cũng là những giá trị đạo đức quan trọng của Phật
giáo. Công bằng là theo đúng lẽ phải, không thiên vị; bình đẳng là ngang hàng
nhau về địa vị và quyền lợi; còn khoan dung là lòng rộng lượng tha thứ cho
những người lầm lỗi.[71]

Theo cách hiểu thông thường, công bằng và bình đẳng là một điều hiển nhiên
trong mối quan hệ giữa người và người. Ngoài ra, Phật giáo còn đề cao giá trị
“đức hiếu sinh”, đó là xoa dịu nỗi đau thương, cứu giúp người cùng khổ, người
nghèo đói, ốm đau, bệnh tật.

Tinh thần cứu khổ ấy của Phật giáo phù hợp với truyền thống luân lý đạo đức
“yêu nước, thương người” của nhân dân ta, gần gũi với triết lý sống trong ca
dao tục ngữ của người dân Việt Nam như “Lá lành đùm lá rách”, hay “Nhiễu
điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Đạo đức Phật giáo bao giờ cũng đề cao tính nhân văn; khuyên con người yêu
thương giúp đỡ nhau; luôn hướng con người làm điều thiện, tránh điều ác, phi
nhân tính... Bởi vậy, “đạo đức Phật giáo có những điều phù hợp với đạo đức xã
hội, trở thành giá trị văn hoá tinh thần của nhân loại”[72]. Tóm lại, những giá
trị, chuẩn mực Phật giáo đó là lòng yêu thương con người và vạn vật; lòng hiếu
thảo với cha mẹ và thuận thảo với mọi người; lòng yêu quê hương đất nước và
nhân loại; tinh thần khuyến thiện, trừ ác.

Nhìn một cách tổng quát, những giá trị và chuẩn mực đạo đức Phật giáo đã góp
phần hình thành nên nhân cách, lối sống của người Việt Nam trong lịch sử và
hiện nay. Thực hành lối sống đạo đức Phật giáo gắn liền với lương tâm, nghĩa vụ
và trách nhiệm của người Phật tử.

Thực hành lối sống đạo đức Phật giáo ngoài xã hội gắn liền với các hoạt động từ
thiện, cũng là cơ hội để Phật giáo đi sâu và gắn kết với cộng đồng dân tộc,
nhằm xoa dịu nỗi đau khổ của những người chịu nhiều bất hạnh trong cuộc
sống, đóng góp cho đất nước những giá trị nhân văn tốt đẹp.[73] Bên cạnh đó,
thực hành lối sống đạo đức Phật giáo còn là phương tiện hữu hiệu thể hiện tốt
hơn nữa phương châm “Đạo pháp - dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội
Phật giáo Việt.

Tiểu kết

Phật giáo đã cùng tiến cùng lùi với xã hội, xây dựng xã hội hướng xã hội đến
một tương lai tươi sáng, nơi nhân loại có thể phát triển đầy đủ trong giá trị hạnh
phúc chân chính. Từ đó, ta nhận thấy giá trị không thể phủ nhận của Tam bảo,
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khi mà bất kì lời dạy nào của Thế Tôn, hay một hành động nào của Tăng đoàn
đều vì hạnh phúc của nhân loại. Về giá trị của Tam bảo đối với xã hội ta không
thể bàn cãi.

CHƯƠNG IV: TAM BẢO VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỜI
SỐNG CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ những giá trị chân chính mà Tam bảo biểu hiện trong vấn đề đời sống cá
nhân và xã hội, ta nhận thấy sự trí tuệ và từ bi của Như Lai. Học là để ứng dụng
hành trì, nhằm xây dựng hiện tại, phát triển tương lai. Thế nên, từ những bài
học nêu trên, ta phải so sánh đối chiếu với Phật giáo Việt Nam hiện tại, để đưa
ra những nhìn nhận đánh giá hợp lý nhằm xây dựng ba ngôi Tam bảo ngay một
phát triển.

1. Thuận lợi

Phật giáo Việt Nam cũng có được nhiều thuận lợi cơ bản. Trước hết, đó chính là
việc hình thành một tổ chức Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, có cơ
duyên thực hiện được việc thống nhất tổ chức và lãnh đạo, thống nhất tư tưởng
và hành động[74]. Chính sự thành lập này đã đem lại trước hết cho Phật giáo
Việt Nam một vận hội mới về sự đoàn kết, hoà hợp tạo sức mạnh nội lực để
Giáo hội thực hiện nhiều hoạt động phật sự.

Trên cơ sở sự hình thành một tổ chức thống nhất, mọi hoạt động có liên quan
hữu cơ thúc đẩy quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam mới có cơ hội thực
hiện. Từ việc thiết lập tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mối tương quan mật
thiết giữa ba hệ phái được củng cố, trên cơ sở giữ vững nét đặc thù riêng có của
từng hệ phái nhưng cũng làm phong phú, đa dạng hơn văn hoá truyền thống
Phật giáo Việt Nam.[75]

Phật giáo Việt Nam có cơ duyên bảo tồn và phát huy được những nét tinh tuý
trong văn hoá truyền thống Phật giáo vào thời đại mới. Nét tinh tuý đó chính là
tư tưởng nhập thế của Phật giáo Việt Nam là nét son tô đậm trong quá trình
phát triển của Phật giáo Việt Nam. Đạo Phật đề cao lối sống thực nghiệm, đưa
nội dung giáo lý siêu việt ấy đi vào cuộc sống đời thường, dùng nó như một
phương thuốc chữa lành vết thương cho những con người đang gặp nhiều nỗi
đau thương mất mát, sợ hãi và đau khổ…

Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam trải suốt hơn 2.000 năm qua tuy có
lúc được thể hiện rõ nét, có lúc chưa được làm sáng tỏ, nhưng điều quan trọng
là nó vẫn liên tục phát triển từng nơi từng lúc và trở thành sợi chỉ xuyên suốt
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quá trình hoạt động của Phật giáo Việt Nam. “Tinh thần ấy càng được củng cố
trong suốt thời kỳ chống ngoại xâm, đem lại nét đặc thù riêng có của Phật giáo
Việt Nam”[76].

Thành tựu của tinh thần này được biểu hiện nhiều vẻ, dưới nhiều góc độ khác
nhau. Có thể thấy điều này trên thành quả của hàng trăm phòng phát thuốc,
hàng chục Tuệ Tĩnh đường, các lớp học Tình Thương, trường nuôi dạy trẻ em
khuyết tật, trung tâm tư vấn, giúp đỡ người bị HIV/AIDS; nhà ở cho người có
công với nước, Quỹ Khuyến học cho những trẻ em nghèo hiếu học, chăm lo cho
người già neo đơn, …

Trong thời đại ngày nay, những phát minh về khoa học, công nghệ thông tin,
những phát hiện mới về khảo cổ học, về những văn bản gốc có liên quan đến
Phật giáo đã mở ra chân trời mới, giúp tiếp cận với Phật giáo một cách sâu sắc,
chính xác và phong phú hơn.

Nhiều mạng thông tin của Phật giáo đã mở ra nhận thức mới, cung cấp tầm
nhìn rộng và sâu về Phật giáo thế giới. Chủ trương hội nhập khu vực và quốc tế
của đất nước được thúc đẩy tốt nếu như việc hiểu biết để hội nhập của Phật
giáo Việt Nam với các nước cận kề trong khu vực sau đó với thế giới được thực
hiện.

2. Thách thức

Song song với những thuận lợi vừa kể, Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại
không phải là không gặp khó khăn. Những hạn chế và thách thức này đặt ra cho
chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là những vấn đề có tính thời đại. Sự phát
triển vũ bảo của khoa học kỹ thuật làm chuyển đổi cuộc sống, sinh hoạt đời
thường, trong đó có sinh hoạt của những tu sĩ. Biến đổi nhanh làm cho việc đào
tạo con người thích ứng theo những chuyển đổi ấy còn khá chậm.

Xét về nguồn nhân lực, Phật giáo Việt Nam tuy hiện nay đã có hàng trăm tu sĩ
đi sang các nước tiếp thu kiến thức mới, phù hợp với đà phát triển trong thời đại
mới, đã lần lượt trở về và hàng trăm tu sĩ trẻ tốt nghiệp Học viện Phật giáo
trong nước mỗi năm, nhưng số lượng ấy chưa thể gọi là nhiều, và chưa đủ để có
thể trở thành hạt nhân nòng cốt cho tất cả các mạng lưới hoạt động phật sự của
từng địa phương thời gian tới.

Một vấn đề đặt ra trong giai đoạn có sự chuyển đổi trên nhiều lĩnh vực, đối với
tất cả các tôn giáo, đó chính là xu hướng thế tục hoá. Đứng trước những hiện
tượng này, Phật giáo Việt Nam cũng cần vận dụng những đặc thù trong truyền
thống để làm sáng tỏ khái niệm Phật giáo nhập thế, vốn mang tính tích cực, để
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phân biệt với xu hướng thế tục hoá, vốn mang tính tiêu cực và thể hiện bản
chất không tốt đẹp.[77]

Thách thức lớn do thời đại đặt ra đối với tu sĩ Phật giáo Việt Nam còn là những
hạn chế về thông tin, hoạt động của Phật giáo thế giới. Khá nhiều mạng thông
tin điện tử Phật giáo như Đạo Phật ngày nay, Thư viện Hoa sen, Trang nhà
Quảng Đức… cung cấp nhiều nguồn tin tức mới về Phật giáo trên thế giới,
nhưng số người đọc nó chưa phải là nhiều.[78]

Không kể một số tu sĩ trẻ có trình độ ngoại ngữ và vi tính thông thạo, một số
khác chưa quan tâm nhiều đến việc cập nhật thông tin qua mạng và chưa cảm
thấy cần thiết phải có trình độ ngoại ngữ để đọc thêm sách báo nước ngoài.

Vài năm gần đây, số lượng tu sĩ được đào tạo bậc đại học, sau đại học Phật giáo
đã có nhiều đóng góp đáng kể vào hoạt động Phật sự của Phật giáo Việt Nam.
Nhiều công trình sách được xuất bản mang dấu ấn của việc trở về với nét đặc
thù riêng có của Phật giáo Việt Nam mà các tác giả là những tu sĩ trẻ, có hoài
bão và năng lực.[79]

Tuy nhiên, cũng chính từ những thành quả ấy mà thách thức đặt ra cho thế hệ
tu sĩ trẻ càng cao, đòi hỏi sức phấn đấu vươn lên trong hoằng pháp cũng như
trong việc nâng cao nhận thức, để xứng đáng với vai trò là người thầy, là cầu
nối của đức Phật với phật tử.

Bởi vì ngoài áp lực của việc nhanh chóng nâng cao tầm nhìn, còn là những trở
ngại khó vượt qua của muôn vàn điều kiện khác, như yêu cầu về trình độ ngoại
ngữ và vi tính để có thể tiếp cận thông tin và xử lý thông tin, truyền đạt thông
tin qua nhận thức cá nhân, kết hợp với tấm lòng yêu thương sâu sắc đất nước,
đạo pháp và dân tộc.

3. Vai trò của Tăng, Ni

Trước hết, để có thể có lời đáp thoả đáng cho nhiều vấn đề mang tính thời đại
của Phật giáo, cần thiết có nhiều buổi toạ đàm, hội thảo quốc gia và quốc tế
bàn về các vấn đề trên. Chỉ có trong những hội thảo ấy, nhiều thách thức mới
được nêu ra, được bàn bạc, trao đổi và đi đến những biện pháp thích hợp nhất
để cùng nhau giải quyết.

Cũng cần nhận rõ hơn trong những yếu tố nội lực tạo tiền đề cho nhiều cơ hội
mới và những thách thức mới thì yếu tố con người là quan trọng nhất. Việc gấp
rút nâng cao nhận thức, tầm nhìn, đào tạo năng lực cho một thế hệ tu sĩ trẻ, đủ
sức gánh vác nhiệm vụ mà thời đại đặt ra cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam là
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việc làm có tính cấp thiết.

Trong đào tạo nguồn nhân lực, cũng đòi hỏi việc chuẩn bị lại giáo trình, nội
dung các môn học, phương pháp tiếp cận… sao cho nền giáo dục Phật giáo thực
sự mang ý nghĩa vì một đạo Phật Việt Nam, lấy sự tu chứng và quá trình thực
nghiệm làm căn bản.

Song song với việc chuẩn bị tốt giáo trình giảng dạy, cũng cần nắm bắt được
những cốt lõi, những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam, để trên con đường các
tu sĩ trẻ được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều nước khác nhau, vẫn
luôn tâm niệm rằng chính là để phục vụ cho đạo Phật Việt Nam, cho Giáo hội
Phật giáo Việt Nam và con người Việt Nam.

Ý thức điều này, người được đào tạo sẽ vững tin đi trên con đường mà phương
châm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra. Đó là những người tu sĩ hành sử
nhiệm vụ của mình vì đạo pháp và cho dân tộc.[80]

Tóm lại, trước sự vận hành mới của cuộc sống, đứng trước những vận hội mới và
những thách thức mới đặt ra cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những người tu sĩ
cần dấn thân, trang bị tinh thần nhập thế, vì cuộc sống an lạc cho người dân và
vì một đất nước Việt Nam hùng cường, thái bình, vì một đạo Phật Việt Nam có
bề dầy lịch sử hơn 2.000 năm mà tiến bước. Ý thức và hành động như vậy chính
là đã góp phần hữu hiệu vào quá trình đưa Việt Nam hội nhập khu vực và thế
giới, trong xu thế toàn cầu hóa.

Tiểu kết

 Tu tập tâm linh và hộ trì chính pháp là hướng nguyện của người học Phật và
hành theo Phật với mục đích tự độ và độ tha. Chúng xuất gia nỗ lực tu tập để
thành tựu Giới - Định - Tuệ để hội chúng tại gia có nhân duyên quy tụ nương tựa
tâm linh. Thế nên, vai trò và trách nhiệm của một vị Tỳ-kheo hay đoàn thể Tăng
là rất lớn.

Nói một cách dễ hiểu là một vị Tỳ-kheo phải luôn tâm niệm tự mình thiết lập
môi trường tu tập, cùng nhau học hỏi chính pháp, hành trì giáo pháp để thăng
tiến và giúp cho mọi chúng sinh thoát khổ, hướng tâm về Phật đạo, đó cũng là
bản hoài của chư Phật mười phương.

VÀI ĐIỀU SUY TƯ

Người tu sĩ ngoài việc tự thân kiện toàn Giới - Định - Tuệ thì nhiệm vụ hoằng
pháp lợi sinh là điều không thể thiếu. Nói cách khác, nhiệm vụ đưa người thế
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đến với Phật giáo, đúng lúc, đúng thời, phù hợp nhằm có được đời sống an yên
là nhiệm vụ vô cùng quan trọng thể hiện trí tuệ sáng suốt, từ bi tràn đầy của
người con Phật. Sự hiện hữu của hình bóng tu sĩ là sự hiện hữu của Phật pháp.
Xem ra, trang nghiêm tự thân đôi khi cũng là nhân duyên để đưa người qui
ngưỡng Tam bảo.

Cũng cần nhận rõ hơn trong những yếu tố nội lực tạo tiền đề cho nhiều cơ hội
mới và những thách thức mới thì yếu tố con người là quan trọng nhất. Việc gấp
rút nâng cao nhận thức, tầm nhìn, đào tạo năng lực cho một thế hệ tu sĩ trẻ, đủ
sức gánh vác nhiệm vụ mà thời đại đặt ra cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam là
việc làm có tính cấp thiết.

Trong đào tạo nguồn nhân lực, cũng đòi hỏi việc chuẩn bị lại giáo trình, nội
dung các môn học, phương pháp tiếp cận… sao cho nền giáo dục Phật giáo thực
sự mang ý nghĩa vì một đạo Phật Việt Nam, lấy sự tu chứng và quá trình thực
nghiệm làm căn bản.

Song song với việc chuẩn bị tốt giáo trình giảng dạy, cũng cần nắm bắt được
những cốt lõi, những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam, để trên con đường các
tu sĩ trẻ được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều nước khác nhau, vẫn
luôn tâm niệm rằng chính là để phục vụ cho đạo Phật Việt Nam, cho Giáo hội
Phật giáo Việt Nam và con người Việt Nam.

Ý thức điều này, người được đào tạo sẽ vững tin đi trên con đường mà phương
châm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra. Đó là những người tu sĩ hành sử
nhiệm vụ của mình vì đạo pháp và cho dân tộc.

Đọc kinh Giáo giới Phú Lâu Na[81], chúng ta có thể hình dung ra xứ  mạng giáo
hóa chúng sinh, bất kể nghiệp dĩ của họ còn nặng nề là một xứ mạng thiêng
liêng mà hàng xuất gia cần phải gánh vác. Tuy  nhiên, cả cư sĩ và chư Tăng đều
là đệ tử Phật, có khác chăng chỉ là dung nghi, cách sống, mức độ hành trì giáo
pháp. Cả hai chúng đệ tử đều có sự hỗ tương với nhau chặt chẽ. Xét về mức độ
sâu xa thì đôi khi còn ảnh hưởng tới sự phát triển hay suy vong của Phật giáo.

Người xuất gia nên phát nguyện mạnh mẽ trong việc giáo hóa người cư sĩ như
Tỳ-kheo Abhibhu khi ở cõi trời Phạm Thiên: “Hãy đứng dậy/Lên đường/Hãy dẫn
thân Phật giáo[82]. Ở đâu người cư sĩ có nhu cầu học Phật, thì hàng xuất gia
nên phát nguyện dấn thân.

Trong thực tiễn thời nay, với những nhu cầu của hàng cư sĩ như cưới gả, ma
chay, hàng xuất gia phải xem đó như là cơ duyên hóa độ mà không đòi hỏi bất
cứ điều kiện nào. Phải trầm tư lời Phật dạy trong kinh Tập: “Ta không hưởng vật
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dụng do tụng kệ đem lại, đây không phải là pháp của bậc có chính kiến.”[83]

KẾT LUẬN

Từ giá trị của Tam bảo, ta thấy rõ được tầm quan trọng của đạo Phật khi đã giải
quyết, đáp ứng những nhu cầu bức thiết của thời đại. Giá trị của Tam bảo chính
là yếu tố vô cùng cần thiết để xây dựng đời sống cá nhân trở nên viên mãn và
hạnh phúc. Trên nền tảng đó, Tam bảo góp phần xây dựng đời sống cộng đồng
ngày một hòa hợp, phát triển, văn minh. Với tất cả sự nỗ lực cố gắng, Tăng bảo
hiện diện giữa đời đưa giá trị cao tột của Phật bảo và Pháp phát huy hết sức
mạnh với ý nghĩa đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất.

Hiểu được quan trọng của đề tài này, ta sẽ có thể học hỏi được trọn vẹn từ
những bài học từ quá khứ, tiếp thu tinh thần cao thượng ấy và ứng dụng một
cách triệt để nhất vào đời sống tu học, hành trì của bạn thân, để hoàn thiện
thêm về sự hiểu biết của mình và cũng là trang bị kĩ càng hơn cho sự hoằng
dương chính pháp. Không có một sự nghiên cứu tìm hiểu nào trở nên vô dụng
nếu người nghiên cứu thực hành đúng mục đích, đúng phương pháp như lời Thế
Tôn luôn sách tấn.

Dù là học gì, hành gì thì đây đều là một con đường dài với nhiều gian nan, thử
thách, đầy rẫy những khó khăn, đặc biệt là với tu sĩ Phật giáo – người gánh trên
vai trách nhiệm cứu độ tự thân, cứu độ chúng sinh. Mỗi người chúng ta khi đã
bắt đầu bước đi trên con đường nghiên cứu giáo lý Phật Đà, nghiên cứu triết học
thì cần chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng và một tinh thần vững chãi
cũng như dũng khí kiên cường.

Học làm sao để thấy rõ tự ngã, tu làm sao để giải thoát được bản thân và hoằng
hóa làm sao để thế giới thấm nhuần giáo lý Phật Đà là một loại học vấn, một
loại trí tuệ mà mỗi chúng ta cần phải nỗ lực tinh tấn trong thực hành mới có thể
đạt được.

Tác giả: Thích nữ Hiển Liên - ThS Khóa V Học viện PGVN tại Tp.HCM

***
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